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STT

Mã định 

danh 

điện tử

Tên cơ quan, 

đơn vị
Địa chỉ Thư điện tử Điện thoại

Địa chỉ Trang thông tin điện 

tử
Ghi chú

I

1 H60.01 Sở Công thương

Số 302, đường Tân Trào, 

phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

congthuong@tuyenquang.gov.vn 0207.3824613
socongthuong.tuyenquang.gov.v

n

Giữ nguyên 

sau sáp nhập

2 H60.02
Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Số nhà 314, đường Tân 

Trào, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

vanphong.sotuyenquang@moet.edu.vn 02073822344 sogiaoduc.tuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

3 H60.05
Sở Khoa học và 

Công nghệ

Đường 17/8, phường 

Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang

khcntq@tuyenquang.gov.vn 0207.3822523 skhcn.tuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

4 H60.07 Sở Ngoại vụ

Đường chiến thắng Sông 

Lô, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

tuyenquangdfa@tuyenquang.gov.vn 02073.817626 tuyenquang.dfa.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

5 H60.08 Sở Nội vụ

Số 01, Đường Lý Thánh 

Tông, phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên Quang

noivu@tuyenquang.gov.vn 02073.822432 sonoivu.tuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

6 H60.10 Sở Tài chính
 Phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang
taichinh@tuyenquang.gov.vn 0207. 3822620 sotaichinh.tuyenquang.gov.vn

Giữ nguyên 

sau sáp nhập

7 H60.13 Sở Tư pháp

Số 501 đường 17/8, 

phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

tuphap@tuyenquang.gov.vn 02073.822831 sotuphap.tuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

8 H60.14
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch

Số 157, đường 17/8, 

phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn 02073.822683 sovhttdl.tuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

9 H60.15 Sở Xây dựng

Số 336, đường 17/8, 

phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

xaydung@tuyenquang.gov.vn 02073.822.335 soxaydung.tuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập
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10 H60.16 Sở Y tế

Số 1 đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang

soyte@tuyenquang.gov.vn 0207.3822390 soytetuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

11 H60.17 Thanh tra tỉnh

Số 158, Đường Trần Hưng 

Đạo, Phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

thanhtratinhtq@tuyenquang.gov.vn 02073.822457 thanhtra.tuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

12 H60.19

Văn phòng Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh

160, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang

tuyenquang @chinhphu.vn 0207.3822484 tuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

13 H60.45
Sở Dân tộc và 

Tôn giáo

274, đường Tân Trào, 

phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

sodttongiao@tuyen

quang.gov.vn
0207.3816388

sodantocvatongiao.tuyenquang.

gov.vn
Cấp mới

14 H60.46
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

Số 108, đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang

sonnvamt.tq@tuyenquang.gov.vn 0207.3822637 sonnptnt.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

15 H60.47

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

và khu kinh tế 

tỉnh

Số 8, đường Chiến Thắng 

Sông Lô, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang

bqlkcntq@tuyenquang.gov.vn 0207.3812.335 bqlckcntuyenquang.gov.vn Cấp mới

II

1 H60.48

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng các công 

trình số 01

Cấp mới

2 H60.49

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng các công 

trình số 02

Cấp mới

3 H60.40
Trường Đại học 

Tân Trào

Km 6, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang
banbientap@daihoctantrao.edu.vn 02073.892012 daihoctantrao.edu.vn

Giữ nguyên 

sau sáp nhập

4 H60.39

Trường Cao 

đẳng Nghề Kỹ 

thuật - Công 

nghệ Tuyên 

Quang

Số 138 Đường Kim Quan, 

phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

truongktcn@tuyenquang.gov.vn 02073.823713 kn-tq.edu.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
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5 H60.50

Trường Cao 

đẳng nghề Kỹ 

thuật-Công nghệ 

Hà Giang

Cấp mới

6 H60.51

Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

tỉnh Tuyên 

Quang

Cấp mới

7 H60.41

Ban Quản lý các 

khu du lịch tỉnh 

Tuyên Quang

Số 148, đường Xuân Hòa, 

phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

banqlkdl@tuyenquang.gov.vn 0207.3876368 bqlckdltuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

8 H60.27

Ban Di dân tái 

định cư thủy 

điện Tuyên 

Quang

Số 4, Tổ 7, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

bandidan@tuyenquang.gov.vn 0207.3826463 không có
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

9 H60.28

Ban Điều phối 

các Dự án vốn 

nước ngoài

Số 16, Lý Thánh Tông, 

Phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang

pcutq@tuyenquang.gov.vn 0207.3822690 pcu.tuyenquang.gov.vn
Giữ nguyên 

sau sáp nhập

III

1 H60.100 Xã Thượng Lâm
Xã Thượng Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndthuonglam@tuyenquang.gov.vn thuonglam.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

2 H60.101 Xã Lâm Bình 
Xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndlambinh@tuyenquang.gov.vn lambinh.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

3 H60.102 Xã Minh Quang 
Xã Minh Quang, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndminhquang@tuyenquang.gov.vn minhquang.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

4 H60.103 Xã Bình An
Xã Bình An, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndbinhan@tuyenquang.gov.vn binhan.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

5 H60.104 Xã Côn Lôn 
Xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndconlon@tuyenquang.gov.vn conlon.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

6 H60.105 Xã Yên Hoa 
Xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndyenhoa@tuyenquang.gov.vn yenhoa.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

7 H60.106 Xã Thượng Nông 
Xã Thượng Nông, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndthuongnong@tuyenquang.gov.vn thuongnong.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

8 H60.107 Xã Hồng Thái
Xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndhongthai@tuyenquang.gov.vn hongthai.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

Ủy ban nhân dân cấp xã

Dự phòng H60.52 đến H60.99
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9 H60.108 Xã Nà Hang
Xã Nà Hang, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndnahang@tuyenquang.gov.vn nahang.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

10 H60.109 Xã Tân Mỹ 
Xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndtanmy@tuyenquang.gov.vn tanmy.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

11 H60.110 Xã Yên Lập 
Xã Yên Lập, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndyenlap@tuyenquang.gov.vn yenlap.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

12 H60.111 Xã Tân An 
Xã Tân An, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndtanan@tuyenquang.gov.vn tanan.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

13 H60.112 Xã Chiêm Hoá 
Xã Chiêm Hoá, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn chiemhoa.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

14 H60.113 Xã Hoà An 
Xã Hoà An, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndhoaan@tuyenquang.gov.vn hoaan.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

15 H60.114 Xã Kiên Đài 
Xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndkiendai@tuyenquang.gov.vn kiendai.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

16 H60.115 Xã Tri Phú 
Xã Tri Phú, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndtriphu@tuyenquang.gov.vn triphu.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

17 H60.116 Xã Kim Bình 
Xã Kim Bình, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndkimbinh@tuyenquang.gov.vn kimbinh.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

18 H60.117 Xã Yên Nguyên 
Xã Yên Nguyên, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndyennguyen@tuyenquang.gov.vn yennguyen.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

19 H60.118 Xã Trung Hà
Xã Trung Hà, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndtrungha@tuyenquang.gov.vn trungha.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

20 H60.119 Xã Yên Phú 
Xã Yên Phú, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndyenphu@tuyenquang.gov.vn yenphu.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

21 H60.120 Xã Bạch Xa 
Xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndbachxa@tuyenquang.gov.vn bachxa.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

22 H60.121 Xã Phù Lưu 
Xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndphuluu@tuyenquang.gov.vn phuluu.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

23 H60.122 Xã Hàm Yên 
Xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndhamyen@tuyenquang.gov.vn hamyen.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

24 H60.123 Xã Bình Xa 
Xã Bình Xa, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndbinhxa@tuyenquang.gov.vn binhxa.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

25 H60.124 Xã Thái Sơn 
Xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndthaison@tuyenquang.gov.vn thaison.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

26 H60.125 Xã Thái Hoà 
Xã Thái Hoà, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndthaihoa@tuyenquang.gov.vn thaihoa.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

27 H60.126 Xã Hùng Đức
Xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndhungduc@tuyenquang.gov.vn hungduc.tuyenquang.gov.vn Cấp mới
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28 H60.127 Xã Hùng Lợi 
Xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndhungloi@tuyenquang.gov.vn hungloi.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

29 H60.128 Xã Trung Sơn 
Xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndtrungson@tuyenquang.gov.vn trungson.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

30 H60.129 Xã Thái Bình 
Xã Thái Bình, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndthaibinh@tuyenquang.gov.vn thaibinh.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

31 H60.130 Xã Tân Long 
Xã Tân Long, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndtanlong@tuyenquang.gov.vn tanlong.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

32 H60.131 Xã Xuân Vân 

Xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên 

Quang ubndxuanvan@tuyenquang.gov.vn xuanvan.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

33 H60.132 Xã Lực Hành 
Xã Lực Hành, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndluchanh@tuyenquang.gov.vn luchanh.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

34 H60.133 Xã Yên Sơn 
Xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndyenson@tuyenquang.gov.vn yenson.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

35 H60.134 Xã Nhữ Khê 
Xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndnhukhe@tuyenquang.gov.vn nhukhe.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

36 H60.135 Xã Kiến Thiết
Xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndkienthiet@tuyenquang.gov.vn kienthiet.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

37 H60.136 xã Tân Trào 
xã Tân Trào, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndtantrao@tuyenquang.gov.vn tantrao.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

38 H60.137 Xã Minh Thanh 
Xã Minh Thanh, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndminhthanh@tuyenquang.gov.vn minhthanh.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

39 H60.138 Xã Sơn Dương 
Xã Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn sonduong.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

40 H60.139 Xã Bình Ca
Xã Bình Ca, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndbinhca@tuyenquang.gov.vn binhca.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

41 H60.140 Xã Tân Thanh 
Xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndtanthanh@tuyenquang.gov.vn tanthanh.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

42 H60.141 Xã Sơn Thủy
Xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndsonthuy@tuyenquang.gov.vn sonthuy.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

43 H60.142 Xã Phú Lương 
Xã Phú Lương, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndphuluong@tuyenquang.gov.vn phuluong.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

44 H60.143 Xã Trường Sinh 
Xã Trường Sinh, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndtruongsinh@tuyenquang.gov.vn truongsinh.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

45 H60.144 Xã Hồng Sơn 
Xã Hồng Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang
ubndhongson@tuyenquang.gov.vn hongson.tuyenquang.gov.vn Cấp mới
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http://phuluong.tuyenquang.gov.vn/
http://truongsinh.tuyenquang.gov.vn/
http://truongsinh.tuyenquang.gov.vn/
http://hongson.tuyenquang.gov.vn/
http://hongson.tuyenquang.gov.vn/
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46 H60.145 Xã Đông Thọ 
Xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên 

Quang
ubnddongtho@tuyenquang.gov.vn dongtho.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

47 H60.146 Phường Mỹ Lâm 
Phường Mỹ Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndmylam@tuyenquang.gov.vn mylam.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

48 H60.147
Phường Minh 

Xuân 

Phường Minh Xuân, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndminhxuan@tuyenquang.gov.vn minhxuan.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

49 H60.148
Phường Nông 

Tiến 

Phường Nông Tiến, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndnongtien@tuyenquang.gov.vn nongtien.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

50 H60.149
Phường An 

Tường 

Phường An Tường, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndantuong@tuyenquang.gov.vn antuong.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

51 H60.150
Phường Bình 

Thuận 

Phường Bình Thuận, tỉnh 

Tuyên Quang
ubndbinhthuan@tuyenquang.gov.vn binhthuan.tuyenquang.gov.vn Cấp mới

52 H60.151 Xã Lũng Cú
Xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên 

Quang
xlungcu@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

53 H60.152 Xã Đồng Văn
Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên 

Quang
xdongvan@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

54 H60.153 Xã Sà Phìn
Xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên 

Quang
xsaphin@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

55 H60.154 Xã Phố Bảng
Xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên 

Quang
xphobang@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

56 H60.155 Xã Lũng Phìn
Xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên 

Quang
xlungphin@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

57 H60.156 Xã Sủng Máng
Xã Sủng Máng, tỉnh 

Tuyên Quang
xsungmang@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

58 H60.157 Xã Sơn Vĩ
Xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên 

Quang
xsonvi@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

59 H60.158 Xã Mèo Vạc
Xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên 

Quang
xmeovac@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

60 H60.159 Xã Khâu Vai
Xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên 

Quang
xkhauvai@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

61 H60.160 Xã Niêm Sơn
Xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang
xniemson@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

62 H60.161 Xã Tát Ngà
Xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên 

Quang
xtatnga@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

63 H60.162 Xã Thắng Mố
Xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên 

Quang
xthangmo@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

64 H60.163 Xã Bạch Đích
Xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên 

Quang
xbachdich@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

http://dongtho.tuyenquang.gov.vn/
http://dongtho.tuyenquang.gov.vn/
http://mylam.tuyenquang.gov.vn/
http://mylam.tuyenquang.gov.vn/
http://minhxuan.tuyenquang.gov.vn/
http://minhxuan.tuyenquang.gov.vn/
http://nongtien.tuyenquang.gov.vn/
http://nongtien.tuyenquang.gov.vn/
http://binhthuan.tuyenquang.gov.vn/
http://antuong.tuyenquang.gov.vn/
https://thuonglam.tuyenquang.gov.vn/vi
http://binhthuan.tuyenquang.gov.vn/
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65 H60.164 Xã Yên Minh
Xã Yên Minh, tỉnh Tuyên 

Quang
xyenminh@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

66 H60.165 Xã Mậu Duệ
Xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên 

Quang
xmaudue@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

67 H60.166 Xã Ngọc Long
Xã Ngọc Long, tỉnh Tuyên 

Quang
xngoclong@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

68 H60.167 Xã Du Già
Xã Du Già, tỉnh Tuyên 

Quang
xdugia@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

69 H60.168
Xã Đường 

Thượng

Xã Đường Thượng, tỉnh 

Tuyên Quang
xduongthuong@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

70 H60.169 Xã Lùng Tám
Xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên 

Quang
xlungtam@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

71 H60.170 Xã Cán Tỷ
Xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên 

Quang
xcanty@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

72 H60.171 Xã Nghĩa Thuận
Xã Nghĩa Thuận, tỉnh 

Tuyên Quang
xnghiathuan@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

73 H60.172 Xã Quản Bạ
Xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên 

Quang
xquanba@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

74 H60.173 Xã Tùng Vài
Xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên 

Quang
xtungvai@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

75 H60.174 Xã Yên Cường
Xã Yên Cường, tỉnh 

Tuyên Quang
xyencuong@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

76 H60.175 Xã Đường Hồng
Xã Đường Hồng, tỉnh 

Tuyên Quang
xduonghong@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

77 H60.176 Xã Bắc Mê
Xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên 

Quang
xbacme@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

78 H60.177 Xã Giáp Trung
Xã Giáp Trung, tỉnh 

Tuyên Quang
xgiaptrung@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

79 H60.178 Xã Minh Sơn
Xã Minh Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang
xminhson@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

80 H60.179 Xã Minh Ngọc
Xã Minh Ngọc, tỉnh 

Tuyên Quang
xminhngoc@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

81 H60.180 Xã Ngọc Đường
Xã Ngọc Đường, tỉnh 

Tuyên Quang
xngocduong@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

82 H60.181
Phường Hà 

Giang 1

Phường Hà Giang 1, tỉnh 

Tuyên Quang
phagiang1@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

83 H60.182
Phường Hà 

Giang 2

Phường Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang
phagiang2@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới
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84 H60.183 Xã Lao Chải
Xã Lao Chải, tỉnh Tuyên 

Quang
xlaochai@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

85 H60.184 Xã Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy, tỉnh 

Tuyên Quang
xthanhthuy@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

86 H60.185 Xã Minh Tân
Xã Minh Tân, tỉnh Tuyên 

Quang
xminhtan@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

87 H60.186 Xã Thuận Hòa
Xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên 

Quang
xthuanhoa@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

88 H60.187 Xã Tùng Bá
Xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên 

Quang
xtungba@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

89 H60.188 Xã Phú Linh
Xã Phú Linh, tỉnh Tuyên 

Quang
xphulinh@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

90 H60.189 Xã Linh Hồ
Xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên 

Quang
xlinhho@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

91 H60.190 Xã Bạch Ngọc
Xã Bạch Ngọc, tỉnh Tuyên 

Quang
xbachngoc@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

92 H60.191 Xã Vị Xuyên
Xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang
xvixuyen@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

93 H60.192 Xã Việt Lâm
Xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên 

Quang
xvietlam@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

94 H60.193 Xã Cao Bồ
Xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên 

Quang
xcaobo@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

95 H60.194 Xã Thượng Sơn
Xã Thượng Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang
xthuongson@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

96 H60.195 Xã Tân Quang
Xã Tân Quang, tỉnh Tuyên 

Quang
xtanquang@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

97 H60.196 Xã Đồng Tâm
Xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên 

Quang
xdongtam@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

98 H60.197 Xã Liên Hiệp
Xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên 

Quang
xlienhiep@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

99 H60.198 Xã Bằng Hành
Xã Bằng Hành, tỉnh 

Tuyên Quang
xbanghanh@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

100 H60.199 Xã Bắc Quang
Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên 

Quang
xbacquang@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

101 H60.200 Xã Hùng An
Xã Hùng An, tỉnh Tuyên 

Quang
xhungan@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

102 H60.201 Xã Vĩnh Tuy
Xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên 

Quang
xvinhtuy@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới



9

103 H60.202 Xã Đồng Yên
Xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên 

Quang
xdongyen@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

104 H60.203 Xã Tiên Yên
Xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên 

Quang
xtienyen@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

105 H60.204 Xã Xuân Giang
Xã Xuân Giang, tỉnh 

Tuyên Quang
xxuangiang@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

106 H60.205 Xã Bằng Lang
Xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên 

Quang
xbanglang@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

107 H60.206 Xã Yên Thành
Xã Yên Thành, tỉnh Tuyên 

Quang
xyenthanh@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

108 H60.207 Xã Quang Bình
Xã Quang Bình, tỉnh 

Tuyên Quang
xquangbinh@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

109 H60.208 Xã Tân Trịnh
Xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên 

Quang
xtantrinh@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

110 H60.209 Xã Tiên Nguyên
Xã Tiên Nguyên, tỉnh 

Tuyên Quang
xtiennguyen@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

111 H60.210
Xã Thông 

Nguyên

Xã Thông Nguyên, tỉnh 

Tuyên Quang
xthongnguyen@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

112 H60.211 Xã Hồ Thầu
Xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên 

Quang
xhothau@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

113 H60.212 Xã Nậm Dịch
Xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên 

Quang
xnamdich@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

114 H60.213 Xã Tân Tiến
Xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang
xtantien@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

115 H60.214 Xã Hoàng Su Phì
Xã Hoàng Su Phì, tỉnh 

Tuyên Quang
xhoangsuphi@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

116 H60.215 Xã Thàng Tín
Xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên 

Quang
xthangtin@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

117 H60.216 Xã Bản Máy
Xã Bản Máy, tỉnh Tuyên 

Quang
xbanmay@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

118 H60.217 Xã Pờ Ly Ngài
Xã Pờ Ly Ngài, tỉnh 

Tuyên Quang
xpolyngai@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

119 H60.218 Xã Xín Mần
Xã Xín Mần, tỉnh Tuyên 

Quang
xxinman@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

120 H60.219 Xã Pà Vầy Sủ
Xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên 

Quang
xpavaysu@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

121 H60.220 Xã Nấm Dẩn
Xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên 

Quang
xnamdan@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới
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122 H60.221 Xã Trung Thịnh
Xã Trung Thịnh, tỉnh 

Tuyên Quang
xtrungthinh@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

123 H60.222
Xã Quảng 

Nguyên

Xã Quảng Nguyên, tỉnh 

Tuyên Quang
xquangnguyen@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

124 H60.223 Xã Khuôn Lùng
Xã Khuôn Lùng, tỉnh 

Tuyên Quang
xkhuonlung@hagiang.gov.vn Chưa có Cấp mới

Từ H60.224 trở đi để dự phòng
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